
STT Mã sinh viên TÊN SV Số phải đóng Số đã đóng Số tiền nợ LỚP GHI CHÚ 

1 1357610002 Hoàng Thị Khánh An 3,910,000 3,570,000 340,000 K1CTXHA

2 1357610007 Hoàng Tú Anh 4,070,000 0 4,070,000 K1CTXHA

3 1357610008 Ngô Mai Anh 3,570,000 0 3,570,000 K1CTXHA

4 1357610011 Nguyễn Linh Huyền Châu 3,570,000 0 3,570,000 K1CTXHA

5 1357610016 Nguyễn Thị Giang 3,910,000 3,570,000 340,000 K1CTXHA

6 1357610017 Nguyễn Thị Giang 3,990,000 3,570,000 420,000 K1CTXHA

7 1357610015 Phạm Thị Minh Giang 3,910,000 0 3,910,000 K1CTXHA

8 1357610031 Nguyễn Thị Hương Lan 3,910,000 0 3,910,000 K1CTXHA

9 1357610030 Phan Thị Lê 4,800,000 0 4,800,000 K1CTXHA

10 1357610038 Lộc Thị Khánh Ly 3,570,000 0 3,570,000 K1CTXHA

11 1357610041 Lưu Thị Kiều My 4,760,000 4,250,000 510,000 K1CTXHA

12 1357610043 Bùi Thu Ngân 3,910,000 0 3,910,000 K1CTXHA

13 1357610052 Lê Thị Thảo 4,250,000 0 4,250,000 K1CTXHA

14 1357610051 Phạm Thị Thu Thảo 3,570,000 0 3,570,000 K1CTXHA

15 1357610066 Lê Thị Thủy 3,610,000 0 3,610,000 K1CTXHA

16 1357610055 Nguyễn Kim Thủy 4,210,000 0 4,210,000 K1CTXHA

17 1357610059 Hoàng Thị Uyên 3,950,000 3,570,000 380,000 K1CTXHA

18 1357610060 Trương Tú Uyên 4,590,000 0 4,590,000 K1CTXHA
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19 1357610061 Nguyễn Thùy Vân 5,100,000 0 5,100,000 K1CTXHA

Tổng K1CTXHA 77,160,000 18,530,000 58,630,000

1 1357610069 Lê Thị Thủy Anh 4,120,000 4,080,000 40,000 K1CTXHB

2 1357610071 Nguyễn Thị Phương Anh 3,950,000 3,910,000 40,000 K1CTXHB

3 1357610076 Nguyễn Phạm Công 2,380,000 2,260,000 120,000 K1CTXHB

4 1357610079 Lăng Thị Diệu 3,570,000 0 3,570,000 K1CTXHB

5 1357610085 Nguyễn Bảo Hân 3,950,000 3,910,000 40,000 K1CTXHB

6 1357610093 Nguyễn Trung Hiếu 3,910,000 0 3,910,000 K1CTXHB

7 1357610095 Hà Thị Khánh Hòa 3,950,000 0 3,950,000 K1CTXHB

8 1357610099 Đỗ Thị Thanh Huyền 3,910,000 3,570,000 340,000 K1CTXHB

9 1357610110 Vũ Thị Thúy Loan 4,410,000 0 4,410,000 K1CTXHB

10 1357610111 Trần Hương Ly 3,910,000 0 3,910,000 K1CTXHB

11 1357610122 Lê Bá Thanh 3,570,000 0 3,570,000 K1CTXHB

12 1357610121 Lường Thị Phương Thảo 3,990,000 0 3,990,000 K1CTXHB

13 1357610120 Gia Thị Thương 3,910,000 0 3,910,000 K1CTXHB

14 1357610127 Nông Thị Ương 3,910,000 3,570,000 340,000 K1CTXHB

Tổng K1CTXHB 53,440,000 21,300,000 32,140,000

1 1353410001 Nguyễn Trung Anh 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDA

2 1353410002 Vũ Đặng Thùy Anh 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDA

3 1353410007 Phạm Thị Thùy Dương 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDA

4 1353410009 Đỗ Trần Đức 3,740,000 0 3,740,000 K1QTKDA

5 1353410011 Hứa Thị Hằng 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDA
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6 1353410015 Nguyễn Thị Hậu 4,250,000 3,230,000 1,020,000 K1QTKDA

7 1353410019 Hoàng Thị Bích Lê 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDA

8 1353410021 Lại Thùy Linh 2,380,000 0 2,380,000 K1QTKDA

9 1353410024 Nguyễn Diệu Linh 3,740,000 0 3,740,000 K1QTKDA

10 1353410025 Nguyễn Hoàng Mai Linh 4,250,000 0 4,250,000 K1QTKDA

11 1353410027 Nguyễn Thùy Linh 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDA

12 1353410026 Phạm Thị Thùy Linh 3,740,000 0 3,740,000 K1QTKDA

13 1353410030 Đặng Phú Mạnh 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDA

14 1353410036 Nguyễn Bảo Ngọc 3,150,000 0 3,150,000 K1QTKDA

15 1353410034 Nguyễn Bích Ngọc 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDA

16 1353410054 Dương Minh Nguyệt 3,740,000 2,340,000 1,400,000 K1QTKDA

17 1353410039 Lê Thị Quý 4,250,000 0 4,250,000 K1QTKDA

18 1353410040 Phạm Thu Thảo 3,570,000 0 3,570,000 K1QTKDA

19 1353410045 Vũ Thị Hoài Thu 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDA

Tổng K1QTKDA 65,880,000 5,570,000 60,310,000

1 1353410056 Nguyễn Hồng Anh 4,250,000 0 4,250,000 K1QTKDB

2 1353410061 Nguyễn Ngọc Diễm 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

3 1353410068 Lê Thị Hồng Hạnh 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

4 1353410069 Phạm Hồng Hạnh 3,270,000 0 3,270,000 K1QTKDB

5 1353410063 Đặng Thái Mỹ Hằng 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

6 1353410066 Đào Thu Hương 3,780,000 0 3,780,000 K1QTKDB
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7 1353410065 Hoàng Linh Hương 4,250,000 0 4,250,000 K1QTKDB

8 1353410072 Nguyễn Trung Kiên 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

9 1353410077 Nguyễn Đặng Thùy Linh 4,250,000 0 4,250,000 K1QTKDB

10 1353410076 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 3,740,000 0 3,740,000 K1QTKDB

11 1353410081 Nguyễn Thị Mai 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

12 1353410084 Mai Thị Yến Ngọc 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

13 1353410082 Nguyễn Thị Bích Ngọc 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

14 1353410088 Lương Thị Nhung 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

15 1353410091 Đỗ Nguyễn Hồng Phương 3,740,000 0 3,740,000 K1QTKDB

16 1353410093 Trần Thu Phượng 3,910,000 0 3,910,000 K1QTKDB

17 1353410097 Lê Đình Thi 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

18 1353410100 Hoàng Huyền Trang 3,230,000 0 3,230,000 K1QTKDB

19 1353410108 Phạm Tú Uyên 4,590,000 0 4,590,000 K1QTKDB

20 1353410104 Phan Bá Vũ 4,450,000 0 4,450,000 K1QTKDB

Tổng K1QTKD 72,530,000 0 72,530,000

1 1457610079 Hàn Ngọc Hà 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHA

2 1457610065 Lê Thị Thanh Hằng 3,570,000 0 3,570,000 K2CTXHA

3 1457610167 Giàng Thị Mái 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHA

4 1457610209 Đỗ Thị Kim Oanh 2,550,000 0 2,550,000 K2CTXHA

5 1457610223 Trần Thị Như Quỳnh 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHA

Tổng K2CTXHA 15,810,000 0 15,810,000
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1 1457610027 Dương Nguyễn Yến Anh 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHB

2 1457610037 Bế Thị Hồng Chầm 3,230,000 3,220,000 10,000 K2CTXHB

3 1457610057 Hoàng Thị Duyên 3,570,000 3,540,000 30,000 K2CTXHB

4 1457610122 Tăng Thị Thu Huyền 3,570,000 0 3,570,000 K2CTXHB

5 1457610101 Đặng Việt Hưng 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHB

6 1457610142 Đào Thị Hương Liên 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHB

7 1457610178 Bùi Thị Hằng Nga 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHB

8 1457610231 Đặng Anh Quỳnh 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHB

9 1457610229 Lê Thị Hương Quỳnh 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHB

10 1457610287 Nguyễn Huyền Trang 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHB

11 1457610285 Nguyễn Thùy Trang 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHB

12 1457610003 Dương Ngọc Ánh 3,570,000 0 3,570,000 K2CTXHB

Tổng K2CTXHB 39,780,000 6,760,000 33,020,000

1 1457610016 Nguyễn Thj Kiều Anh 2,890,000 0 2,890,000 K2CTXHC

2 1457610015 Nguyễn Vũ Diệp Anh 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHC

3 1457610013 Phạm Lan Anh 3,060,000 0 3,060,000 K2CTXHC

4 1457610040 Đặng Linh Chi 1,955,000 0 1,955,000 K2CTXHC

5 1457610056 Lục Thị Hạnh Dung 3,570,000 0 3,570,000 K2CTXHC

6 1457610053 Bùi Tiến Dũng 3,570,000 0 3,570,000 K2CTXHC

7 1457610136 Trần Thị Phương Lan 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHC

8 1457610150 Nguyễn Hà Linh 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHC

9 1457610179 Nguyễn Tô Minh Ngọc 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHC
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10 1457610199 Nguyễn Hồng Nhung 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHC

11 1457610220 Vũ Khắc Quang 1,615,000 0 1,615,000 K2CTXHC

12 1457610233 Trần Thị Lệ Quyên 3,570,000 0 3,570,000 K2CTXHC

13 1457610224 Trần Thanh Quỳnh 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHC

14 1457610253 Hoàng Thu Thảo 9,210,000 0 9,210,000 K2CTXHC

15 1457610288 Lục Thị Huyền Trang 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHC

16 1457610293 Vũ Hà Trinh 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHC

17 1457610303 Lưu Thị Hồng Vân 3,570,000 0 3,570,000 K2CTXHC

18 1457610308 Đoàn Hữu Vinh 3,230,000 0 3,230,000 K2CTXHC

Tổng K2CTXHC 62,080,000 0 62,080,000

1 1453410019 Nguyễn Thị Lan Anh 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

2 1453410025 Sùng Trung Anh 6,460,000 3,400,000 3,060,000 K2QTKDA

3 1453410018 Trần Trang Anh 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

4 1453410030 Trần Ngọc Bích 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

5 1453410043 Nguyễn Anh Dũng 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

6 1453410052 Phạm Hương Giang 4,250,000 3,740,000 510,000 K2QTKDA

7 1453410068 Hoàng Nhật Hạ 3,910,000 3,400,000 510,000 K2QTKDA

8 1453410066 Bùi Thanh Hải 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

9 1453410073 Dương Thị Hường 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

10 1453410072 Trần Thị Hường 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

11 1453410092 Nguyễn Hồng Liên 3,360,000 3,340,000 20,000 K2QTKDA
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12 1453410098 Khổng Thị Hải Linh 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

13 1453410112 Đỗ Thành Luân 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

14 1453410116 Lương Hương Ly 3,910,000 0 3,910,000 K2QTKDA

15 1453410205 Đinh Quang Minh 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

16 1453410119 Nguyễn Quang Minh 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

17 1453410125 Nguyễn Thanh Nga 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

18 1453410128 Vũ Hồng Ngọc 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

19 1453410150 Vũ Thị Oanh 3,910,000 0 3,910,000 K2QTKDA

20 1453410182 Triệu Thị Thu Trà 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

21 1453410186 Nguyễn Thu Trang 3,910,000 3,400,000 510,000 K2QTKDA

22 1453410189 Vũ Thị Thu Trang 3,910,000 0 3,910,000 K2QTKDA

23 1453410191 Nguyễn Việt Trinh 3,910,000 3,400,000 510,000 K2QTKDA

24 1453410180 Lưu Văn Tú 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

25 1453410155 Tạ Thị Tươi 3,400,000 0 3,400,000 K2QTKDA

Tổng K2QTKDA 91,930,000 20,680,000 71,250,000

1 1557610006 Trần Thị Vân Anh 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHA

2 1557610036 Đinh Thị Thùy Dương 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHA

3 1557610043 Hoàng Thị Giang 2,460,000 2,160,000 300,000 K3CTXHA

4 1557610044 Triệu Thị Giang 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHA

5 1557610113 Lường Thị Kim Minh 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHA
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6 1557610154 Giàng Thị Sông 1,620,000 1,100,000 520,000 K3CTXHA

7 1557610157 Trần Thị Thanh Tâm 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHA

8 1457610281 Hoàng Thu Trà 4,370,000 0 4,370,000 K3CTXHA

9 1557610191 Phạm Ngọc Thu Trang 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHA

Tổng K3CTXHA 21,410,000 3,260,000 18,150,000

1 1557610008 Đặng Hải Anh 1,620,000 0 1,620,000 K3CTXHB

2 1557610032 Thào A Dính 2,520,000 0 2,520,000 K3CTXHB

3 1557610045 Lê Hương Giang 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHB

4 1557610087 Chu Thị Huyền 1,620,000 0 1,620,000 K3CTXHB

5 1557610115 Nguyễn Hà My 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHB

6 1557610137 ứng Minh Phương 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHB

7 1557610170 Thân Phương Thảo 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHB

Đã có QĐ nghi 

học ngày 

14/03/16

8 1557610173 Nghiêm Xuân Thịnh 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHB

9 1557610190 Nguyễn Thùy Trang 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHB

10 1557610218 Hà Thị Xuyến 2,160,000 0 2,160,000 K3CTXHB

Tổng K3CTXHB 20,880,000 0 20,880,000

1 155GPT0008 Đinh Bảo Anh 1,800,000 0 1,800,000 K3GIOIA

2 155GPT0007 Hoàng Thị Quỳnh Anh 1,800,000 0 1,800,000 K3GIOIA

3 155GPT0015 Lương Thị Bích 1,260,000 0 1,260,000 K3GIOIA
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4 155GPT0026 Đinh Thị Dung 1,800,000 0 1,800,000 K3GIOIA

5 155GPT0034 Đặng Việt Hà 1,800,000 0 1,800,000 K3GIOIA

6 155GPT0061 Trương Thị Lan Hương 1,800,000 0 1,800,000 K3GIOIA

7 155GPT0085 Lê Thị Khánh Linh 1,800,000 0 1,800,000 K3GIOIA

Đã có QĐ nghi 

học ngày 

14/03/16

8 155GPT0082 Nguyễn Thị Thùy Linh 5,400,000 1,800,000 3,600,000 K3GIOIA

9 155GPT0104 Phạm Trà My 1,980,000 1,440,000 540,000 K3GIOIA

10 155GPT0120 Trần Vũ Quân 1,800,000 0 1,800,000 K3GIOIA

11 155GPT0185 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1,260,000 0 1,260,000 K3GIOIA

Tổng K3GIOIA 22,500,000 3,240,000 19,260,000

1 1553810127 Lỳ Cá Lòng 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATA

2 1553810139 Doãn Bình Minh 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATA

3 1553810189 Nguyễn Thanh Sơn 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATA

4 1553810221 Bùi Thị Linh Trang 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATA

5 1553810239 Trương Thị ái Vân 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATA

Tổng K3LUATA 9,900,000 0 9,900,000

1 1553810080 Nguyễn Như Hoàng 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATB

2 1553810162 Cao Trúc Nhi 2,160,000 0 2,160,000 K3LUATB

3 1553810175 Trịnh Thúy Phương 1,440,000 0 1,440,000 K3LUATB

4 1553810246 Đinh Thị Xuân 1,440,000 0 1,440,000 K3LUATB
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Tổng K3LUATB 7,020,000 0 7,020,000

1 1553810052 Tống Khánh Duyên 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC

Đã có QĐ nghi 

học ngày 

14/03/16

2 1553810051 Vũ Thùy Dương 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC Đã bảo lưu

3 1553810058 Bùi Thị Hồng Giang 2,340,000 1,980,000 360,000 K3LUATC

4 1553810067 Nguyễn Thu Hạ 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

5 1553810070 Hoàng Thị Hiền 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC

6 1553810072 Nguyễn Thị Thu Hiền 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

7 1553810094 Lục Thị Huyền 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

8 1553810106 Lê Ngọc Linh 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

9 1553810249 Nguyễn Vũ Đức Nhật 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

10 1553810172 Nguyễn Xuân Phong 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

11 1553810199 Lê Duy Thanh 1,440,000 0 1,440,000 K3LUATC

12 1553810208 Nguyễn Hồng Thịnh 5,580,000 0 5,580,000 K3LUATC

13 1553810232 Nguyễn Văn Trường 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

14 1553810242 Sùng Thị Vang 2,880,000 2,340,000 540,000 K3LUATC

15 1553810014 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1,620,000 810,000 810,000 K3LUATC

Tổng K3LUATC 34,380,000 5,130,000 29,250,000

1 1553410001 Lê Hồng Anh 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC

2 1553410018 Nguyễn Lam Anh 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC
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3 1553410004 Nguyễn Trần Phương Anh 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

4 1553410027 Cao Việt Chi 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC

5 1553410054 Nguyễn Thị Hằng 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC

6 1553410106 Cao Quang Minh 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

7 1553410144 Nguyễn Tiến Thành 1,980,000 0 1,980,000 K3LUATC

8 1553410145 Nguyễn Phương Thảo 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC

9 1553410151 Phan Thị Phương Thu 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC

10 1553410165 Trần Thị Ngọc Trâm 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC

11 1553410184 Nguyễn Kim Tuyến 2,340,000 0 2,340,000 K3LUATC

Tổng K3LUATB 24,660,000 0 24,660,000

Tổng cộng 534,890,000

Hà nội; ngày         tháng     năm 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO

(Xác nhận số tiền phải đóng theo số tín chỉ sinh viên đã đăng ký) (Xác nhận số tiền sinh viên đã đóng)

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Đề nghị phòng công tác sinh viên liên hệ trực tiếp tới từng sinh viên và gia đình, báo cáo lại Ban giám đốc để xem xét ra quyết định thôi học đối với 

sinh viên không nộp học phí đúng hạn qui định
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